ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẶP BÁNH RĂNG ĂN KHỚP GIỮA TRỤC BÁNH XE VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO TRÊN ĐẦU MÁY D19E
Đơn vị chủ trì: Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN - Xí nghiệp đầu máy Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Ngọc Trìu - Giám đốc Xí nghiệp

Năm 2019, Xí nghiệp đầu máy Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu chế tạo cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E”. Ngày 27/6/2019, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.

1. Tính cấp thiết: 

Trong vận tải đường sắt tại Việt Nam hiện nay, sức kéo đầu máy là yếu tố hết sức quan trọng. Sức kéo quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả trong vận tải hơn nữa sức kéo tốt còn tạo ra độ ổn định, an toàn, mang lại uy tín cho vận tải của toàn ngành.

Đầu máy D19E được chuyển giao đến Việt Nam từ năm 2002 đến nay và là đầu máy chủ lực của ngành. Hầu hết các đầu máy này được chế tạo từ năm 2001, thời gian vận dụng quá lâu với km chạy đến nay khoảng hơn 2.100.000 km dẫn đến việc cặp bánh răng ăn khớp (bánh răng trên trục bánh xe và bánh răng trên trục rô to ĐCĐK) đã tróc rỗ, mòn hỏng không sử dụng được phải thay mới. Giá thành nhập khẩu rất đắt và công tác nhập khẩu rất khó khăn (ví dụ như cặp bánh răng Z1=17, Z2=79, m=8 trên đầu máy D19E).

Do đầu máy D19E nguyên thuỷ do Trung Quốc chế tạo, nên việc ứng dụng mua các sản phẩm tương tự của các loại đầu máy khác lắp trên D19E sẽ có các tồn tại sau:
- Kết cấu thuyền dầu đầu máy D19E không đảm bảo để lắp cặp bánh răng khác chủng loại.

- Tỷ số truyền của cặp bánh răng ăn khớp giữa MTĐK và trục bánh xe đầu máy D19E khác với các đầu máy khác. Vì vậy với các đầu máy khác nhau, cần tính toán lựa chọn loại cặp bánh răng ăn khớp giữa MTĐK và trục bánh xe có tỷ số truyền phù hợp. Trên thực tế, kích thước và tỷ số truyền cặp bánh răng ăn khớp giữa MTĐK và trục bánh xe của đầu máy D19E rất khác của các loại đầu máy khác, vì vậy cần tính toán để có sự lựa chọn cặp bánh răng ăn khớp giữa MTĐK và trục bánh xe đúng với kích thước, tỷ số truyền như đầu máy đang sử dụng.

- Nếu mua trực tiếp các cặp bánh răng ăn khớp giữa MTĐK và trục bánh xe cho đầu máy sẽ có giá nhập khẩu rất cao, không chủ động về công nghệ, vật tư, phụ tùng thay thế khi cần sửa chữa.

Trước tình hình trên, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành đã đề xuất nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt trong nước cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E. Đề tài có tính cấp thiết và cấp bách giúp cho chủ động về công nghệ, vật tư, phụ tùng thay thế khi cần sửa chữa, giảm giá thành, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nhân công trong nước.

2. Kết quả nghiên cứu:  
Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu với những nội dung chính như sau: 

- Chế tạo cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E trong nước. Đáp ứng đúng các thông số tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng. 

- Thi công lắp đặt cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E-927. Thử nghiệm tại xưởng, hoàn chỉnh thiết kế và chạy thử trong điều kiện thực tế;
- Xây dựng Quy trình công nghệ chế tạo, bảo dưỡng sửa chữa cặp bánh răng.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                              Hình 1 Bản vẽ thiết kế bánh răng trụ Z=17, m=8

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                              Hình 2 Bản vẽ thiết kế bánh răng trụ Z=79, m=8
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Hình 3 Cặp bánh răng sau khi chế tạo và lắp đặt
3. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế: 

Khả năng ứng dụng: 
Từ quá trình chế tạo, thử nghiệm khá công phu tại hiện trường đặc biệt là khả năng làm việc ổn định, tin cậy trong khoảng thời gian khá dài trên đầu máy vận dụng trên tuyến, có thể khẳng định cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E mà nhóm nghiên cứu thiết kế chế tạo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, có độ tin cậy làm việc, đảm bảo các điều kiện và yêu cầu khai thác trên tuyến.  

Hiệu quả kinh tế: 
- Về hiệu quả kinh tế giá thành với mỗi đầu máy tiết kiệm số tiền khoảng 204.468.000 đồng/đầu máy và ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho công nhân ở trong nước. Số lượng đầu máy D19E trong toàn ngành hiện đang khai thác là 80 đầu máy, khi được triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu thông qua việc lắp cặp bánh răng cho toàn bộ đầu máy thì giá trị làm lợi sẽ rất lớn.
- Tạo điều kiện lao động trong nước được cải thiện, giảm được chi phí mua sắm thiết bị từ nước ngoài phục vụ cho bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy, giảm thời gian dừng sửa chữa do chủ động nguồn vật tư trong nước. 
4. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu:  

Hồ sơ và báo cáo thuyết minh đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 02438223650.
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